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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Giám sát “việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự; thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2024”

(Kèm theo Nghị quyết số: 163/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh)

--------------

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu báo cáo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng nội dung báo cáo Đoàn giám sát; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự xây dựng báo cáo tổng hợp chung toàn tỉnh về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Trong đó, cần tập trung những nội dung chủ yếu sau:
   

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, CƠ CẤU TỔ CHỨC; CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ


I. Nêu khái quát tình hình chung của ngành, địa phương được giám sát, nêu thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
II. Công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật, văn bản liên quan lĩnh vực ngành.
B. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH
I. TÒA ÁN NHÂN DÂN (số liệu theo biểu mẫu số 01,02)
1. Công tác xét xử án hình sự (xét xử sơ thẩm, phúc thẩm).
- Tổng số vụ đã thụ lý; số vụ đã giải quyết, chưa giải quyết 
- Trả hồ sơ cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung; việc phát hiện oan sai trong hoạt động truy tố của VKS (nếu có).

- Tỷ lệ án bị hủy, cải sửa (phân tích rõ nguyên nhân huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán), so với chỉ tiêu ngành.
- Tổng số bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đã công bố; chuyển giao cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền (án tử hình, tù chung thân, tù có thời hạn, xử phạt tù cho hưởng án treo, các hình phạt khác).
- Kết quả tổ chức xét xử (bao gồm tổ chức phiên tòa lưu động; xét xử trực tuyến theo NQ 33/2021/QH15, phiên toà rút kinh nghiệm); tính khách quan, nghiêm minh của các bản án và dư luận xã hội về các quyết định của Tòa án.
- Công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền: chuyển giao bản án; thi hành án hình sự, dân sự; việc cấp giấy xác nhận, quyết định cho đương sự đã thực hiện xong nghĩa vụ;…

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong Thi hành án Hình sự (phân tích đánh giá so với cùng kỳ năm trước).

- Tổng số quyết định thi hành bản án hình sự; 
- Quyết định hoặc hủy quyết định hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện; quyết định đình chỉ thi hành án; quyết định miễn chấp hành án, giảm thời hạn chấp hành án; quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành án phạt tù; quyết định kéo dài thời hạn trục xuất; quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Tổng số quyết định thi hành án tử hình.
- Quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình.
- Hoãn thi hành án tử hình. 
3. Công tác xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước.
4. Việc thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát cùng cấp.

5. Công tác phối hợp với các ban ngành trong hoạt động xét xử vụ án; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phát huy tác dụng giáo dục của phiên tòa và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án.
6. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đối với cơ quan xét xử (tổng số đơn: số đơn thuộc thẩm quyền; nội dung đơn, kết quả giải quyết; kết quả giải quyết đơn do cơ quan dân cử gửi đến).
7. Công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động trong công tác xét xử án đối với cán bộ công chức thuộc ngành Tòa án. 
8. Kết quả hoạt động của Hội thẩm nhân dân 
II. CÔNG AN (Cơ quan Thi hành án Hình sự tỉnh) (số liệu theo biểu mẫu số 03,04,05)
1. Kết quả thực hiện các quy định về thi hành án phạt tù

- Thi hành quyết định thi hành án phạt tù

- Tiếp nhận người chấp hành án phạt tù

- Thực hiện quy định về tổ chức giam giữ phạm nhân

- Thực hiện chế độ học tập, học nghề; chế độ lao động của phạm nhân
- Sử dụng kết quả lao động của phạm nhân; khen thưởng; xử lý phạm nhân vi phạm 

- Thực hiện chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân; hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; chế độ liên lạc, gặp, nhận quà của phạm nhân.
- Thực hiện chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

 - Thực hiện các quy định đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi
- Thông báo tình hình chấp hành án; phối hợp với gia đình phạm nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục, cải tạo phạm nhân
2. Thực hiện các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện
3. Công tác tổ chức tái hòa nhập cộng đồng trước khi phạm nhân chấp hành xong hình phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện.
- Thực hiện các quy định về trả tự do cho phạm nhân.

4. Thực hiện các quy định về Thi hành án tử hình; hoãn thi hành án tử hình.
5. Công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động chuyên môn; bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ đối với lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.
III. CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (số liệu theo biểu mẫu số 06)
1. Tổng số thụ lý và đưa ra thi hành 
2. Kết quả thi hành, đạt tỷ lệ %, đánh giá nguyên nhân, đề ra các phương hướng thi hành án dân sự tốt hơn (có số liệu cụ thể so với cùng kỳ năm trước tại địa phương và so với quy định của Trung ương đối với ngành).
3. Kết qủa thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự:

- Ra quyết định thi hành án: theo yêu cầu; chủ động ra quyết định thi hành án 

- Gửi quyết định về thi hành án; Thông báo về thi hành án; Xác minh điều kiện thi hành án 
- Công tác phối hợp với cơ quan công an trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự đang chấp hành hình phạt tù.
- Kết quả thực hiện quy định về thẩm quyền, thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.
- Công tác tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng; Lập, sử dụng, bảo quản, lưu trữ sổ thi hành án dân sự:

- Thu, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

- Công tác quản lý thu, chi tiền thi hành án 

- Tiếp nhận ủy thác thi hành án
- Số vụ việc và kết quả cưỡng chế thi hành án

- Kết quả giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài nhiều năm; kết quả công tác thi hành án dân sự đối với các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng. 
- Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc về trình tự, thủ tục trong công tác cưỡng chế và giải quyết những án tồn đọng kéo dài (dẫn chứng cụ thể; có bản án, quyết định của TAND tồn đọng kéo dài chưa thi hành xong kèm theo).

- Việc cấp giấy xác nhận, quyết định cho đương sự đã thực hiện xong nghĩa vụ dân sự trong án hình sự và việc thi hành án dân sự đối với người chấp hành án phạt tù tại Trại Tạm giam hay Nhà Tạm giữ.

- Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đối với cơ quan thi hành án dân sự; những sai phạm trong công tác dẫn đến xử lý kỷ luật (nếu có) của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thi hành án dân sự tại địa phương.

- Công tác phối hợp theo quy chế và phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ, công tác thi hành án.
- Việc thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân.

- Công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động đối với thi hành án dân sự cấp huyện. Công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cũng như trình độ chính trị cho chấp hành viên, công chức khác thuộc cơ quan thi hành án dân sự.

- Đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự.
IV. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (số liệu theo biểu mẫu số 07,08)
1. Việc thực hành quyền công tố và trách nhiệm, quyền hạn của Kiểm sát viên trong truy tố, xét xử
a) Tổng số vụ/bị can Viện kiểm sát phải giải quyết; số vụ/bị can VKS đã giải quyết (tỷ lệ %), trong đó:

- Số bị can VKS truy tố (tỷ lệ %).
- Số vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ (tỷ lệ %).
- Số vụ án/bị can đình chỉ bị Tòa án yêu cầu khởi tố bị VKS cấp trên hủy và yêu cầu VKS cấp dưới ra quyết định truy tố.

b) Số kháng nghị phúc thẩm; số kháng nghị TAND chấp nhận (tỷ lệ %); số trường hợp VKS rút kháng nghị (tỷ lệ %); Số vụ Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. 

c) Số vụ TAND trả hồ sơ để điều tra bổ sung (tỷ lệ %); số trường hợp VKS rút quyết định truy tố.

d) Số vụ án hình sự kéo dài đến nay chưa được giải quyết, nguyên nhân.

2. Việc phát hiện oan sai trong hoạt động truy tố của VKS; công tác giải quyết bồi thường oan sai (nếu có);

3. Đánh giá kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm.
4. Kết quả công tác kiểm sát tạm giam.

- Số cuộc trực tiếp kiểm sát

- Số cuộc phối hợp kiểm tra tại cơ sở giam giữ.
5. Kết quả kiểm sát công tác thi hành án hình sự của: 

- Tòa án;

- Cơ quan thi hành án hình sự thuộc Công an tỉnh;

- Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện;

- Ủy ban nhân dân cấp xã.

6. Công tác kiểm sát việc đặc xá, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù  và tha tù trước thời hạn có điều kiện
7. Kết quả công tác kiểm sát Thi hành án dân sự

8. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm sát thi hành án hình sự; dân sự.

9. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp.

10. Việc phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ.

11. Công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của ngành. 

  V. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1. Đánh giá chung về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn.
2. Công tác phối hợp, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với hoạt động xét xử, thi hành án hình sự, dân sự. 
3. Việc chỉ đạo phối hợp thực hiện đối với các đơn vị, các ngành có liên quan đến hoạt động xét xử, thi hành án hình sự, dân sự 
4. Việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến hoạt động xét xử, thi hành án hình sự, dân sự 

5. Kinh phí hỗ trợ cho công tác tư pháp trên địa bàn.
VI.  ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
1. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên địa bàn xã (nêu một số mô hình điển hình, đoàn giám sát tiến hành giám sát thực tế một số mô hình phòng chống tội phạm ở cơ sở).
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao giám sát, giáo dục người:

Thi hành án treo; phạt cảnh cáo; cải tạo không giam giữ; cấm cư trú; phạt quản chế;... (nêu rõ trình tự, thủ tục thực hiện; việc giám sát, giáo dục, nhận xét, đánh giá quá trình cải tạo của người thi hành án; có số liệu về đối tượng phải thi hành án dân sự, hình sự của từng vụ việc trên địa bàn xã).
3. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến hoạt động thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn.

4. Việc phối hợp với chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự trong việc thông báo Thi hành án, xác minh điều kiện Thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế Thi hành án và các nhiệm vụ khác về Thi hành án dân sự trên địa bàn xã.

C. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

I. Tồn tại, hạn chế:

II. Nguyên nhân:

1. Nguyên nhân chủ quan:

2. Nguyên nhân khách quan:

III. Giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

D. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

I. Quốc hội, Chính phủ

II. Các Bộ, ngành Trung ương

III. Hội đồng nhân dân 
IV. Ủy ban nhân dân tỉnh

V. Các đơn vị, sở, ngành có liên quan.
Lưu ý:
Trên đây là nội dung gợi ý; các đơn vị chuẩn bị báo cáo (có số liệu minh chứng, thống kê biểu mẫu phù hợp với chuyên môn); có thể bổ sung những nội dung cần thiết để đảm bảo tính chính xác, khách quan. Trong quá trình giám sát thực tế, Đoàn giám sát có thể yêu cầu cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung có liên quan để phục vụ nội dung giám sát.
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